
Họ tên :..........................................Lớp: .........  

Tiếng Việt - Tuần 5

Thứ Hai – Ngày.....

Cô nhận xét:.....................................................

.................................................................................. 

Đọc: Bài 16: N – n, M - m

Đọc và nối:

Sắp xếp các tiếng để tạo thành câu rồi viết lại cho đúng:

bà, cá mè, bé Na, cho

. .

Điền n hay m

bố …….ẹ ca .......ô lá ....... ơ

nơ đỏ, lá mơ, má bé, na ná, lá na, mò cá, cá mè, mì bò,

lọ mơ, ca nô, lề mề, bố mẹ, ba má .
- Bé Hà đi ca nô.

- Mẹ có lọ me, có cả đỗ đỏ. - Bà có cá mè, bé có mì bò.

no ....... ê

lá mạ ca mè lọ menơ đỏca nô

Tô màu xanh vào ô chứa m, màu đỏ vào ô chứa n.

nô lệ

1

3

2

cá khô lơ mơ no nê mổ cá

4

Tìm và viết lại 2 – 3 tiếng,từ có tiếng chứa âm m hoặc n5



Họ tên :..........................................Lớp: .........  

Toán - Tuần 5

Thứ Hai – Ngày.....

Cô nhận xét :...............................................................
.................................................................................. 

1

3

4

5 ... 2 5 ... 1 10… 2 4  …. 5

4... 9 8 ... 8 6 … 0 2  …. 7

9 ... 4 6 ... 5 1 … 1 6  …. 2

< 4 < 8 = 9 > 8

9  > > 6 5 > 5 <

Điền >, <, =?

So sánh theo mẫu:

2 Tìm số thích hợp:

Số?


